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Câu 1: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của ngoại thương  trong các thế kỉ XVII - XVIII là

A. sự phát triển của thủ công nghiệp. B. sự phát triển của giao lưu buôn bán trên thế giới.

C. chủ trương mở cửa của chính quyền Trịnh - Nguyễn.

D. sự phát triển của nông nghiệp.

Câu 2: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền Lê - Trịnh bước đầu thống nhất đất nước?

A. Nguyễn Huệ.
B. Nguyễn Nhạc.
C. Nguyễn Lữ.
D. Cả 3 anh em Tây Sơn.

Câu 3: Vào những năm đầu thống trị, trong việc xây dựng chính quyền, nhà Mạc đã làm gì?

A. Xây dựng lại chính quyền theo mô hình cũ nhà Lê.

B. Giữ nguyên bộ máy nhà nước thời Lê.

C. Xây dựng lại chính quyền theo mô hình cũ nhà Minh.

D. Xây dựng lại chính quyền theo mô hình của nước Đại Việt thời Lý, Trần.

Câu 4: Vì sao triều Nguyễn lại thi hành chính sách “đóng cửa” với các nước phương Tây?


A. Do sự khác biệt về tín ngưỡng và văn hóa.

B. Do sợ sự dòm ngó, âm mưu xâm lược của các nước phương Tây.

C. Do chịu ảnh hưởng của nhà Thanh ( Trung Quốc).

D. Do lo sợ sự ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa vào Việt Nam.

Câu 5: Ngoại thương ở nước ta ở thế kỉ XVI- nửa đầu thế kỉ XVIII phát triển nhanh chóng do nguyên nhân nào?
A. Sự phát triển của giao lưu buôn bán trên thế giới.
B. Nông nghiệp phát triển.  C. Chủ trương mở cửa của các chính quyền Trịnh, Nguyễn.

D. Tình hình kinh tế nước ta lúc bấy giờ ổn định và phát triển.

Câu 6: Điểm khác trong đời sống văn hóa của cư dân Chăm Pa, Phù Nam so với văn Lang - Âu Lạc là
A. ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
B. ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa.

C. có nguồn gốc từ văn hóa Đông Sơn.
D. sùng tín Hinđu giáo và Phật giáo.

Câu 7: Nhận xét nào sau đây thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản về bộ máy nhà nước và chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX?

A. Hệ thống tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương vẫn theo mô hình thời Lê sơ.

B. Nhà Nguyễn đã xây dựng một chính quyền phong kiến chuyên chế cao độ, chịu thần phục nhà Thanh nhưng lại “đóng cửa” với phương Tây.

C. Các vua Nguyễn từng bước có thay đổi cơ cấu bộ máy nhà nước nhằm tập trung quyền hành một cách độc đoán.

D. Nhà Nguyễn cũng mở rộng quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan….

Câu 8: Câu thơ: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ”



(Trích Bình Ngô đại cáo)

Thể hiện tình cảnh của nhân dân ta dưới ách thống trị của thế lực nào?

A. Quân xâm lược Xiêm.
B. Quân xâm lược Thanh.

C. Quân xâm lược Minh.
D. Quân xâm lược Mông – Nguyên.

Câu 9: Văn thơ Nôm được đưa vào nội dung thi cử dưới triều đại nào?

A. Minh Mạng.
B. Quang Trung.
C. Lê Thánh Tông.
D. Lê Thái Tông.
Câu 10: “Con ơi, mẹ bảo con này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” hay “ muốn nói gian, làm quan mà nói” là những câu thơ nói về tình trạng quan lại thời kì nào?

A. Nhà Lý.
B. Nhà Lê.
C. Nhà Tây sơn.
D. Nhà Nguyễn.

Câu 11: Chiến thắng trên sông Bạch Đằng (1288) của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên được đánh giá là

A. một chiến thắng chấn động địa cầu.

B. một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta.

C. một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

D. một bước ngoặt của lịch sử dân tộc ta.

Câu 12: Điều kiện cơ bản để kinh tế Việt Nam các thế kỉ X – XV có bước phát triển mới là

A. Các triều đại chăm lo đến đời sống nhân dân.

B. Đất nước độc lập, thống nhất.

C. Quan hệ ngoại giao với láng giềng được giữ vững.

D. Các cuộc khởi  nghĩa nông dân  tạm lắng.

Câu 13: Qua tinh thần chiến đấu của Vua – quan và nhân dân thời nhà Trần trong cuộc kháng chiến chông Mông – Nguyên để lại cho Đảng – Chính phủ ta bài học kinh nghiệm nào trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay?

A. Đảng – Chính phủ cùng nhân dân đoàn kết, thống nhất

B. Xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

C. Chú trọng xây dựng lượng hải quân hiện đại

D. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự chống phá của thế lực thù địch

Câu 14: Nhà nước Văn Lang được hình thành trên cơ sở nào?

A. về thuỷ lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp.

B. về thuỷ lợi, quản lí xã hội và liên kết chống ngoại xâm.

C. liên kết chống ngoại xâm. D. phân hóa xã hội sâu sắc.

Câu 15: “Thứ nhất Kinh Kì, thứ nhì Phố Hiến” là nói đến đô thị nào trong thế kỉ XVI-XVIII?

A. Phố Hiến, Hội An.
B. Thăng Long, Hội An.
C. Thanh Hà, Kẻ Chợ.
D. Thăng Long, Phố Hiến.

Câu 16: Điểm chung trong các cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ TK I đến trước TK X là

A. các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra trong cùng một thời điểm.

B. giành quyền tự chủ trong một thời gian.

C. đánh đổ ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

D. các cuộc khởi nghĩa có sự liên kết với nhau.

Câu 17: Bài học cần rút ra từ sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X – XV cho nhà nước Việt Nam hiện nay là   A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

B. khuyến khích nông dân khai hoang mở rộng ruộng đồng.

C. thường xuyên tổ chức cho nông dân đắp đê phòng lũ.

D. quan tâm, đầu tư đúng mức cho nông nghiệp.

Câu 18: Tư tưởng chi phối nội dung giáo dục, thi cử Việt Nam trong trong các thế kỉ X-XV là  A. Nho giáo.
B. Thiên chúa giáo.
C. Đạo giáo.
D. Phật giáo.

Câu 19: Điểm khác biệt cơ bản của phong trào đấu tranh của nhân dân thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) so với các triều đại trước là
A. lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.   B. nhằm chống lại triều đình phong kiến.
C. diễn ra vào giai đoạn đầu của triều đại phong kiến.
D. góp phần làm cho nhà nước phong kiến suy yếu.
Câu 20: Bản chất của luật pháp Việt Nam ở các thế kỉ X – XV là thể hiện ý chí của

A. nhà vua.
B. triều đình.
C. giai cấp thống trị.
D. nhân dân lao động.
Câu 21: Năm 1484, triều đại Lê Sơ dựng bia, ghi tên Tiến sĩ chủ yếu nhằm

A. Tôn vinh, trọng dụng nhân tài.
B. Người đời sau biết đến tên tuổi của các Tiến sĩ.

C. Duy trì và phát triển nền giáo dục, khoa cử Nho học.

D. Đề cao Nho giáo và khoa cử Nho học.

Câu 22: Hàng năm các vị vua thời Tiền Lê, Lý làm lễ cày ruộng (lễ tịch điền)nhằm

A. mở rộng diện tích canh tác.

B. nâng cao đời sống cho nông dân.

C. biểu dương tinh thần sản xuất của nhân dân. D. khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

Câu 23: Nguyễn Trãi từng nói: “Nước Đại Việt ta là một nước văn hiến”. Câu nói đó khẳng định điều gì?

A. Quốc gia có nền văn hóa lâu đời.
B. Quốc gia có bản sắc riêng.

C. Quốc  gia có quyền tự do dân chủ.
D. Quốc gia có nền văn minh hiện đại.

Câu 24: Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc đã đưa đến sự thành lập nhà nước Vạn Xuân?
A. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.
B. Khởi nghĩa Ngô Quyền.

C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
D. Khởi nghĩa Lý Bí.

Câu 25: Chính sách bóc lột tàn bạo của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nhân dân ta dưới thời Bắc thuộc là

A. biến một bộ phân nông dân thành nông nô.  B. bắt nhân dân ta nộp tô thuế nặng nề.
C. thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.D. bắt nhân dân ta đi lao dịch, phu phen.
Câu 26: Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá nào?

A. Văn hoá Đồng Nai.
B. Văn hoá Óc-Eo.

C. Văn hoá Sa Huỳnh.
D. Văn hoá Đông Sơn.

Câu 27: Vì sao nói trong các năm 1786 - 1788, phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước?

A. Khởi nghĩa lật đổ chính quyền Lê – Trịnh tồn tại hàng ngàn năm.

B. Cuộc khởi nghĩa đã thu hút các lãnh tụ và người lãnh đạo cả hai Đàng.

C. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra ở Đàng Trong được nhân dân hai Đàng hưởng ứng.
D. Lần lượt đánh bại hai tập đoàn phong kiến Nguyễn ở Đàng Trong và Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài.

Câu 28: Năm 1010 nước ta diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào sau đây?

A. Dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.
B. Nhà Lý được thành lập.

C. Đổi tên nước là Đại Việt.
D. Lê Hoàn lên ngôi.

Câu 29: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu nền giáo dục Đại Việt ra đời

A. Tổ chức khoa thi đầu tiên.

B. Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.

C. Quy chế thi cử được ban hành.


D. Dựng bia ghi tên tiến sĩ.

Câu 30: Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thời Bắc thuộc?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quan lại người Hán.
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nho sĩ, quan lại người Hán.
D. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 31: Thời Bắc thuộc nhân dân ta vẫn giữ gìn và bảo tồn được phong tục tập quán nào? A. Cồng Chiêng.



B. Hát đối.

C. Hát Xoan.
D. Ăn trầu, nhuộm răng đen.
Câu 32: Bài học ngoại giao ở các thế kỉ X – XV được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay là

A. mềm dẻo, khéo léo nhưng kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền.

B. cứng rắn trong mọi trường hợp để giữ vững chủ quyền đất nước.

C. luôn nhân nhượng, đàm phán để vững môi trường hòa bình cho đất nước.

D. liên kết với các nước mạnh hơn để tăng thêm lực lượng cho cuộc đấu tranh.

Câu 33: Chiến thắng nào vào năm 938, đã mở ra một thời đại mới-thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc?

A. Chiến thắng quân Mông-Nguyên.
B. Chiến thắng quân Minh.

C. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút.
D. Chiến thắng Bạch Đằng.

Câu 34: Thành tựu văn hóa nào của triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

A. Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình.
B. Thánh địa Mĩ Sơn.

C. Quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ.

D. Cồng chiêng Tây Nguyên

Câu 35: “ Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới thịnh” là câu nói của vị vua nào?
A. Lý Thánh Tông.
B. Lê Thánh Tông.
C. Lê Hiến Tông.
D. Lý Thái Tông.

Câu 36: Thành tựu thủ công nghiệp nổi bật ở thời nhà Hồ là

A. nghề làm đồng hồ và làm đường trắng xuất hiện.

B. các phường hội thủ công mọc lên ngày càng nhiều.

C. chế tạo được súng lớn và thuyền chiến có lầu.

D. sản phẩm thủ công được thương nhân châu Âu ưa chuộng.

Câu 37: Xã hội ngày nay cần phải duy trì mặt tích cực nào của Nho giáo?

A. Tư tưởng trung quân ái quốc.
B. Chú trọng khoa học kinh sử.

C. Tôn ti, trật tự trong xã hội.
D. Bảo vệ giai cấp thống trị.

Câu 38: Thời Bắc thuộc, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp dụng biện pháp gì để chống lại các cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân ta?

A. Sử dụng chính sách vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.
B. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại đến cai trị.    C. Dụ dỗ, mua chuộc nhân dân ta.
D. Áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp.
Câu 39: Điểm hạn chế của sự phát triển nông nghiệp trong thế kỉ XVI-XVIII?

A. Nhân dân không tích cực khai hoang.

B. Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

C. Nông nghiệp bị tàn phá do chiến tranh.

D. Gia tăng tình trạng tập trung ruộng đất vào tay địa chủ phong kiến.
Câu 40: Đặc điểm của công cụ do Người tối cổ ở Việt Nam chế tác là gì?

A. Công cụ bằng đá được ghè đẽo thô sơ.

B. Công cụ bằng đá được ghè đẽo có hình thù rõ ràng.

C. Công cụ bằng đá được ghè đẽo, mài cẩn thận.

D. Công cụ chủ yếu được làm bằng xương, tre, gỗ.----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
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